
LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 47 NĂM HỌC 2019 - 2020

1 2 3 4 5
CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I)

13/7 - 18/7 39 30 30 26 155/2

Thứ 2 07g30 - 08g20 TT MÔ TTLS Grp 1 THI THI LẦN 2
08g30 - 09g20 TT MÔ TTLS Grp 1 THUYẾT TRÌNH XS-TK
09g30 -10g20 TT MÔ TTLS Grp 1 PTTH2
10g30 - 11g20 TT MÔ TTLS Grp 1

P. TT BỘ MÔN P. KX KHU B LẦU 5 KHU A2 TẠI BỘ MÔN
13g30 - 14g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2
14g30 - 15g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2
15g30 - 16g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2
16g30 - 17g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
Thứ 3 07g30 - 08g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 3

08g30 - 09g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 3
09g30 -10g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 3
10g30 - 11g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 3

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 TTLS Grp 4
14g30 - 15g20 TTLS Grp 4
15g30 - 16g20 TTLS Grp 4
16g30 - 17g20 TTLS Grp 4

P. KX KHU B
Thứ 4 07g30 - 08g20 THI TT TTLS Grp 5

08g30 - 09g20 QUANG UD2 TTLS Grp 5
09g30 -10g20 TTLS Grp 5
10g30 - 11g20 TTLS Grp 5

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 THI TT TTLS Grp 1
14g30 - 15g20 QUANG UD2 TTLS Grp 1
15g30 - 16g20 TTLS Grp 1
16g30 - 17g20 TTLS Grp 1

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
Thứ 5 07g30 - 08g20 TT MÔ TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2 THI LẦN 2

08g30 - 09g20 TT MÔ TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2 KNGT
09g30 -10g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2

10g30 - 11g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 2

ONLINE LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B TẠI BỘ MÔN
13g30 - 14g20 TTLS Grp 3
14g30 - 15g20 TTLS Grp 3
15g30 - 16g20 TTLS Grp 3
16g30 - 17g20 TTLS Grp 3

P. KX KHU B
Thứ 6 07g30 - 08g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 4

08g30 - 09g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 4
09g30 -10g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 4
10g30 - 11g20 TT NTNKLS 1B TTLS Grp 4

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 THI LT TTLS Grp 5 THI
14g30 - 15g20 QUANG UD2 TTLS Grp 5 VI-KÝ SINH
15g30 - 16g20 TTLS Grp 5
16g30 - 17g20 TTLS Grp 5

P. 8 NN KHU B P. KX KHU B P. 603 KHU A
Thứ 7 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 NCKH

14g30 - 15g20 NCKH

15g30 - 16g20 NCKH

16g30 - 17g20 NCKH

P. 1 NN KHU B
Chủ nhật 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
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13/7 - 18/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
6 7 8 9 10

CNĐD1(II) CNĐD2(I) CNĐD2(II) CNĐD HS2 CNĐD PHCN2
155/2 150/2 150/2 20 16

THI LẦN 2
XS-TK

TẠI BỘ MÔN
TT VĐTL
TT VĐTL

TT VĐTL
TT VĐTL

TẠI BỘ MÔN

THI LẦN 2
KNGT

TẠI BỘ MÔN

THI THI THI THI
DTH DTH DTH DTH

P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A
THI THI LẦN 2 THI LẦN 2 THI LẦN 2 THI LẦN 2

VI-KÝ SINH CSSKNLCBNGK CSSKNLCBNGK CSSKNLCBNGK CSSKNLCBNGK

P. 603 KHU A TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
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13/7 - 18/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
11 12 13 14 15

CNĐD3(I) CNĐD3(II) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 PARAMEDIC(3)
110/2 110/2 21 19 15
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

THI THI LẦN 2 THI
DLSGMHS ĐDCĐ-CSSKSSCĐ CSSKCĐ

P. 305 KHU A TẠI BỘ MÔN P. 306 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

THI LẦN 2 THI LẦN 2
CSSKTT CSSKTT

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS

THI THI LẦN 2 THI

KT GMHS CSSKSS&CGĐCĐ PT&CSĐD

P. 302 KHU A TẠI BỘ MÔN P. 305 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

THI THI THI THI THI 
ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

P. 307, 308, 407, 408, 507 KHU A
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13/7 - 18/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
16 17 18 19 20

CNĐD4(I) CNĐD4(II) CNĐD4(GMHS) PARAMEDIC(4) CNĐDVLVH3
40 53 15 11 75

TTLS
THỰC THỰC TTLS

SINH HOẠT SINH HOẠT TTLS

SINH HOẠT SINH HOẠT TẾ TẾ TTLS

P. 408 KHU A P. 408 KHU A
TỐT TỐT

NGHIỆP NGHIỆP

TTLS
THỰC THỰC TTLS

TTLS
TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT

NGHIỆP NGHIỆP

TTLS
THỰC THỰC TTLS

TTLS
TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT THI
NNNC

NGHIỆP NGHIỆP

P. 3, 4 KHU B
TTLS

THỰC THỰC TTLS
TTLS

TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT

NGHIỆP NGHIỆP

TTLS
THỰC THỰC TTLS

TTLS
TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT THI LẦN 2
CSSKNBTN

NGHIỆP NGHIỆP

TẠI BỘ MÔN

THI OSCE MÔN HỌC TỔNG HỢP 

THAY THẾ
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13/7 - 18/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
21 22 23 24 25

VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNKTYH1
50 152 56 57 38

TTLS TTLS THI
TTLS TTLS VL-LS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

P. 603 KHU A
THI LẦN 2

CSSKTE

TẠI BỘ MÔN
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

THI LẦN 2 THI 
ĐD  HSCC BTG NGOẠI

TẠI BỘ MÔN P. 603 KHU A
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

THI
NNNC

P. 3, 4 KHU B
TTLS TTLS THI  LẦN 2
TTLS TTLS VI SINH
TTLS TTLS

TTLS TTLS

TẠI BỘ MÔN

TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

THI  LẦN 2 THI THI
CSNBCC&CSTC - ĐDCĐ LT + TH VI-KÝ SINH

TIẾT CHẾ

TẠI BỘ MÔN P. 301 KHU A P. 603 KHU A

THI THI 
ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

P. 307, 308, 407, 408, 507 KHU A
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13/7 - 18/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
26 27 28 29 30

CNKTYH2 CNKTYH3 CNKTYH4 CNXN1 CNXN2
39 52 22 43 55

THI THI THI
KT CHỤP XQ - ĐB 2 CHT2 VL-LS

P. 8 NN KHU B P. 9 KHU B P. 603 KHU A

MÔ PHÔI
MÔ PHÔI

ONLINE
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2

P. TT BỘ MÔN

THI  LẦN 2
VI SINH

TẠI BỘ MÔN

GIẢI ĐÁP
GIẢI ĐÁP
GIẢI ĐÁP

P. 8 NN KHU B
THI THI
DTH DTH

P. 603 KHU A P. 603 KHU A
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2

P. TT BỘ MÔN
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13/7 - 18/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 47
31 32 33 34 35 36

CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4
56 28 36 50 32 18

TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

KNGTNN TTCĐ3
KNGTNN TTCĐ3
KNGTNN TTCĐ3
KNGTNN TTCĐ3

P. 302 KHU A
YSHPT ICD TTCĐ3
YSHPT ICD TTCĐ3
YSHPT ICD TTCĐ3
YSHPT ICD TTCĐ3

LAB P. 8 NN KHU B
YSHPT THI LẦN 2 TTCĐ3
YSHPT CÁC BỆNH TT 2 TTCĐ3
YSHPT TTCĐ3
YSHPT TTCĐ3

LAB P. 1 NN KHU B
TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

TTCĐ3

THI TTCĐ3

CS Y TẾ TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

P. 9 KHU B
THI TTCĐ3

DTH TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

P. 603 KHU A
TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

THI THI THI THI THI 
ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

P. 307, 308, 407, 408, 507 KHU A


